
Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ky: 19.08.2019 08:30:33 +07:00 

CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
D ọ c  l Ặ p  -  T ự  d u -  H ạ n h  p h ú c  

CÔNG BÁO 
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Số 56 + 57 Ngày 15 tháng 8 năm 2019 

MỤC LỤC 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Trang 

/V _ _ /V 

UY BAN NHÂN DÂN QUẬN GO VẢP 

29-5-2019- Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 
02/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ủy 
ban nhân dân quận vê việc ban hành Quy trình nhận, xử lý 
đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân quận 
Gò Vấp. 

10-7-2019- Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số 
điêu Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận ban 
hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 25 
tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp. 

15-7-2019- Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND vê bãi bỏ Quyết định số 
04/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban 
nhân dân quận Gò Vấp vê ban hành quy chế tổ chức thực 
hiện và quản lý các dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp hẻm 
trên địa bàn quận Gò Vấp theo phương thức "Nhà nước và 
Nhân dân cùng làm". 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

26-7-2019- Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động 
- Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện 
Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-
UBND ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân 
huyện Bình Chánh. 10 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

11-7-2019- Quyết định số 2945/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử 
dụng đất năm 2019 của Quận 12. 14 

11-7-2019- Quyết định số 2946/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử 
dụng đất năm 2019 của quận Phú Nhuận. 21 

02-8-2019- Quyết định số 3258/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội. 30 
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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN GÒ VẤP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/2019/QĐ-UBND Gò Vấp, ngày 29 tháng 5 năm 2019 

QUYÉT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân quận về việc ban hành Quy trình nhận, xử lý đơn 
và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

Căn cứ Luật TÔ cáo năm 2018; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
về hướng dẫn chi tiết một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Quyết định sô 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà 
soát, hệ thông hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phô Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Quyết định sô 11/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định sô 09/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một sô điều của 
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Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 
2017; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra quận tại Tờ trình số 141/TTr-TTQ ngày 06 
tháng 5 năm 2019. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 
2014 của Ủy ban nhân dân quận về việc ban hành Quy trình nhận, xử lý đơn và giải 
quyết khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp. 

Lý do: Nội dung Quyết định không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện 
hành. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2019. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Chánh 
Thanh tra quận, Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 16 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Lê Hoàng Hà 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
QUẬN GÒ VẤP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03/2019/QĐ-UBND Gò vâp, ngày 10 tháng 7 năm 2019 

QUYÉT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Phòng Y tế quận ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND 
ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định sô 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định vê tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uy ban nhân dân quận, huyện, thị 
xã, thành phô thuộc tỉnh; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiêt một sô điêu và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; 

Căn cứ Thông tư liên tịch sô 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 
2015 của Bộ Y tê và Bộ Nội vụ hướng dân chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu 
tổ chức của Sở Y tê thuộc Uy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương và 
Phòng Y tê thuộc Uy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phô thuộc tỉnh; 

Căn cứ Quyêt định sô 26/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Uy 
ban nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành quy chê (mâu) vê tổ chức và hoạt 
động của Phòng Y tê thuộc Uy ban nhân dân quận - huyện; 

Theo đê nghị của Trưởng phòng Y tê tại Tờ trình sô 243/TTr-PYT ngày 01 tháng 
7 năm 2019, ý kiên thẩm định của Trưởng phòng Tư pháp tại Báo cáo sô 544/BC-
PTP ngày 10 tháng 6 năm 2019 và đê nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình sô 
973/TTr-PNVngày 08 tháng 7 năm 2019, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điêu của Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Y tế quận ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 25 
tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân quận Gò Vấp như sau: 

1. Khoản 1 Điêu 5 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

"Trách nhiệm của Trưởng phòng 

a) Phụ trách, điêu hành toàn bộ các hoạt động của phòng và phụ trách những 
công tác trọng tâm của phòng. 

b) Căn cứ các quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận 
xây dựng Quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của cơ quan và chỉ đạo, kiểm 
tra việc thực hiện Quy chế đó. 

c) Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận vê 
việc thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn của Phòng và các công việc 
được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phân công hoặc ủy quyên; 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng tham 
nhũng, lãng phí; gây thiệt hại trong tổ chức, đơn vị thuộc quyên quản lý của mình; 

d) Báo cáo với Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Sở Y tế, 
Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố lĩnh vực vê tổ chức, hoạt động của cơ 
quan mình, báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận khi 
được yêu cầu; phối hợp với người đứng đầu cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính 
trị - xã hội quận giải quyết những vấn đê liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyên 
hạn của mình. 

2. Khoản 1 Điêu 7 được bổ sung như sau: "Cử công chức phối hợp với cơ quan 
có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực y tế tại quận khi có yêu cầu". 

3. Khoản 2 điêu 7 được bổ sung như sau: 

"Đối với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 

a) Đối với Hội đồng nhân dân quận 

Phòng Y tế có trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân quận khi 
được yêu cầu. 

b) Đối với Ủy ban nhân dân quận 
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Phòng Y tế chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân 
quận vê toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng, Trưởng phòng trực 
tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách khối 
và phải thường xuyên báo cáo với thường trực Ủy ban nhân dân quận vê những mặt 
công tác đã được phân công; 

Theo định kỳ phải báo cáo với Ủy ban nhân dân quận vê nội dung công tác của 
Phòng và đê xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà 
nước thuộc lĩnh vực liên quan". 

Điều 2. Bãi bỏ Khoản 3 Điêu 4, Khoản 4 Điêu 5 Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Phòng Y tế quận ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 25 
tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân quận Gò Vấp. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên 
theo các quy định ban hành tại Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 
năm 2018 của Ủy ban nhân nhân quận Gò Vấp. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17 tháng 7 năm 2019. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng 
Phòng Nội vụ, Trưởng phòng Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban 
nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và các tổ chức, đơn vị, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Lê Hoàng Hà 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
QUẬN GÒ VẤP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 04/2019/QĐ-UBND Gò Vấp, ngày 15 tháng 7 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
về bãi bỏ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2012 

của Ủy ban nhân dân quận Gò vâp về ban hành quy chế tổ chức thực hiện 
và quản lý các dự án đầu tư mở rộng, nâng câp hẻm trên địa bàn quận Gò vâp 

theo phương thức "Nhà nước và Nhân dân cùng làm" 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
về hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2017 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà 
soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 

Căn cứ Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về việc sửa đổi, bổ sung 
một số điều của quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 
08 tháng 3 năm 2017; 

Căn cứ Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về quản lý thực hiện chương 
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trình, dự án sử dụng vôn đầu tư công của thành phô Hồ Chí Minh; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình sô 
672/TTr-TCKH ngày 11 tháng 7 năm 2019 và Báo cáo thâm định sô 395/BC-PTP 
ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Trưởng phòng Tư pháp quận. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 
2012 của Ủy ban nhân dân quận về ban hành quy chế tổ chức thực hiện và quản lý 
các dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp hẻm trên địa bàn quận Gò Vấp theo phương thức 
"Nhà nước và Nhân dân cùng làm". 

Lý do: Nội dung Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2012 
về ban hành quy chế tổ chức thực hiện và quản lý các dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp 
hẻm trên địa bàn quận Gò Vấp theo phương thức "Nhà nước và Nhân dân cùng làm" 
không còn phù hợp theo Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 
2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về quản lý thực 
hiện chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2019. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng 
phòng Tài chính - Kế hoạch quận, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc quận, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Lê Hoàng Hà 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
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ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN BÌNH CHÁNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 11/2019/QĐ-UBND Bình Chánh, ngày 26 tháng 7 năm 2019 

QUYÉT ĐỊNH 
Sửa đối, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân 
huyện Bình Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND 

ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã 
thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ 
về quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn được giao; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02 tháng 10 
năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2077/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nội 
vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
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Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt 
động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân quận -
huyện; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 2234/TTr-NV ngày 19 
tháng 7 năm 2019 và ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháp tại Báo cáo số 985/BC-TP 
ngày 16 tháng 7 năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình 
Chánh ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 
năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 

1. Sửa đổi Khoản 1, Điều 1 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Phòng 
Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban 
hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân huyện Bình Chánh. 

Từ "Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy 
ban nhân dân Huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện 
quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm 
xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); 
an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình 
đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự 
ủy quyền của Ủy ban nhân dân Huyện và theo quy định của pháp luật" thành "Phòng 
Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
Huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện quản lý nhà 
nước về: Việc làm; giáo dục nghề nghiệp; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm 
xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); 
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an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình 
đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội; giảm nghèo bên vững; thực hiện một số nhiệm 
vụ, quyên hạn theo sự ủy quyên của Ủy ban nhân dân Huyện và theo quy định của 
pháp luật". 

2. Sửa đổi Khoản 4, Điêu 2 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Phòng 
Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban 
hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Ủy 
ban nhân dân huyện Bình Chánh. 

Từ "Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở bảo trợ 
xã hội, nhà xã hội, cơ sở dạy nghê, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện bắt 
buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn 
nhân, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyên" thành 
"Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, 
nhà xã hội, cơ sở giáo dục nghê nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm, cơ sở cai nghiện 
bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện, cơ sở quản lý sau cai nghiện, cơ sở hỗ trợ nạn 
nhân, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyên". 

Lý do: Thực hiện theo vị trí việc làm của Phòng Lao động - Thương binh và Xã 
hội tại Quyết định số 2077/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nội vụ và 
theo Điêu 7 của Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính 
phủ. 

3. Bổ sung Khoản 15, Điêu 2 của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 
ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2018 của 
Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh 

"15. Thực hiện trách nhiệm giải trình các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ 
của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội". 

Lý do: Theo quy định tại Khoản 1 Điêu 16 của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP 
ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ vê quy định trách nhiệm giải trình của cơ 
quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn được giao. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 8 năm 2019. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Huyện, 
Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ 
trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

T rần Phú Lữ 
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2945/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2019 

QUYÉT ĐỊNH 
về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 12 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường ban hành quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi 
đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất; 
dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố; 
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Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất; 
dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất; 
dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố; 

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có 
chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên 
địa bàn Thành phố; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 12 tại Tờ trình 5159/TTr-UBND ngày 08 
tháng 5 năm 2019 và Công văn số 6261/UBND-ĐTMT ngày 07 tháng 6 năm 2019; 
đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3543/TTr-STNMT-QLĐ 
ngày 10 tháng 5.năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 12 với các chỉ tiêu 
chủ yếu như sau: 

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch: 



STT Chỉ tiêu Mã Diện tích 
(ha) 

Phân theo đơn vị hành chính (ha) 

STT Chỉ tiêu Mã Diện tích 
(ha) 

Phường 
An Phu 
Đông 

Phường 
Hiệp 

Thành 

Phường 
Thới An 

Phường Tân 
Chánh Hiệp 

Phường 
Thạnh Lộc 

Phường Tân 
Thới Hiệp 

Phường 
Thạnh 
Xuân 

Phường Đông 
Hưng Thuận 

Phường 
Trung Mỹ 

Tây 

Phường Tân 
Hưng Thuận 

Phường Tân 
Thới Nhất 

(1) (2) (3) 
(6)=(7)+(8)+ 

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN 
(1+2+3) 5.273,93 875,34 543,66 518,74 421,82 583,99 261,87 971,08 255,95 271,08 180,57 389,83 

1 Đất nông nghiệp NNP 1.094,52 173,62 92,51 142,38 91,85 96,83 20,93 414,53 17,84 3,91 8,59 31,52 

1.1 Đất trồng lúa LUA 

- Đất chuyên trồng lúa nước LUC 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 1.076,12 171,49 79,77 142,38 89,42 96,83 20,93 414,45 17,84 3,49 8,59 30,93 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 

1.4 Đất trồng rừng sản xuât RSX 

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 

1.6 Đất rừng đặc dụng RDD 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 18,39 2,13 12,74 2,43 0,08 0,42 0,59 

1.8 Đất làm muối LMU 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4.179,41 701,72 451,15 376,36 329,97 487,16 240,94 556,55 238,11 267,17 171,98 358,31 

2.1 Đất quốc phòng CQP 111,01 18,57 7,64 81,52 3,28 

2.2 Đất an ninh CAN 4,37 0,49 0,26 2,69 0,09 0,73 0,11 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 28,00 28,00 

2.4 Đất khu chế xuất SKT 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 28,11 1,09 3,74 0,92 1,38 3,07 5,27 0,75 9,31 0,55 2,03 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 274,27 57,73 44,19 37,27 6,45 6,46 9,54 6,17 15,14 6,53 1,68 83,11 

2.8 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 
cấp tỉnh, huyện, xã DHT 1.011,75 106,83 78,75 93,47 131,02 110,95 54,38 163,78 80,80 69,25 48,18 74,34 

2.10 Đất di tích lịch sử -văn hóa DDT 0,06 0,06 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 

On 

Q o> 
N 
Q 
B 
o 
S o>> 
5 

+ ÚI 

ƠQ 
y 

-
8­
2 
o 
9 



STT Chỉ tiêu Mã Diện tích 
(ha) 

Phân theo đơn vị hành chính (ha) 

STT Chỉ tiêu Mã Diện tích 
(ha) 

Phường 
An Phu 
Đông 

Phường 
Hiệp 

Thành 

Phường 
Thới An 

Phường Tân 
Chánh Hiệp 

Phường 
Thạnh Lộc 

Phường Tân 
Thới Hiệp 

Phường 
Thạnh 
Xuân 

Phường Đông 
Hưng Thuận 

Phường 
Trung Mỹ 

Tây 

Phường Tân 
Hưng Thuận 

Phường Tân 
Thới Nhất 

(1) (2) (3) 
(6)=(7)+(8)+ 

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

2.12 Đất bãi thải xử lý chât thải DRA 6,71 5,93 0,56 0,11 0,11 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 2.429,99 422,87 266,85 210,39 168,71 312,30 159,35 365,83 134,46 96,11 108,77 184,35 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 18,09 0,84 2,08 4,22 2,02 1,04 1,74 1,14 2,49 0,98 0,50 1,04 

2.16 Đất xây dựng trụ sở tổ chức sự 
nghiệp DTS 10,19 0,47 0,09 5,89 3,50 0,24 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 15,89 2,59 1,72 1,21 0,35 2,15 1,21 1,29 0,86 0,23 1,25 3,03 

2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 
tang lễ, nhà hỏa táng NTD 31,38 0,06 6,45 4,64 5,45 0,44 5,90 1,05 1,30 0,61 1,65 3,83 

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 
đồ gốm SKX 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 1,55 0,19 0,09 0,16 0,15 0,10 0,10 0,34 0,01 0,33 0,06 0,02 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 13,16 2,06 0,17 0,08 0,19 1,89 1,28 5,78 1,71 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 5,93 0,36 0,27 0,15 0,73 0,59 0,57 1,89 0,30 0,29 0,28 0,49 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 188,96 102,74 -0,03 20,96 46,48 14,71 0,02 4,08 

2.25 Đất mặt nước chuyên dùng MNC 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

3 Đất chưa sử dụng CSD 

4 Đất khu công nghệ cao KCN 

5 Đất khu kinh tế KKT 

6 Đất đô thị KDT 5.273,93 875,34 543,66 518,74 421,82 583,99 261,87 971,08 255,95 271,08 180,57 389,83 
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(*)Chỉ tiêu không tổng hợp trong tổng diện tích tự nhiên. 



2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2019: 00 

Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu Mã T ổng diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu Mã T ổng diện 
tích Phường An 

Phú Đông 
Phường Hiệp 

Thành 
Phường Thớ: 

An 
Phường Tân 
Chánh Hiệp 

Phường 
Thạnh Lộc 

Phường Tân 
Thới Hiệp 

Phường 
Thạnh Xuân 

Phường Đông 
Hưng Thuận 

Phường Trun 
Mỹ Tây 

Phường Tân 
Hưng Thuận 

Phường Tân 
Thới Nhất 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+(6)+ 

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Đất nông nghiệp NNP 34,60 2,03 0,60 3,70 14,92 0,05 1,06 11,57 0,67 

Trong đó: 

1.1 Đất trồng lúa LUA 

- Đất chuyên trồng lúa nước LUC 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 34,60 2,03 0,60 3,70 14,92 0,05 1,06 11,57 0,67 

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 26,13 2,04 1,69 4,11 11,99 1,47 0,02 2,00 0,20 2,61 

Trong đó: 

2.1 Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp SKC 1,02 0,02 1,00 

2.2 Đất ở tại đô thị ODT 24,82 2,04 1,66 3,88 11,99 1,47 1,97 0,20 1,61 

2.3 Đất cơ sở tôn giáo TON 0,03 0,03 

2.4 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 
nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 0,25 0,03 0,22 

2.5 Đất khu vui chơi, giải trí công 
cộng DKV 0,01 0,01 



3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 2019: 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu Mã Diện tích 
(ha) 

Phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu Mã Diện tích 
(ha) Phường An 

Phú Đông 
Phường 

Hiệp Thành 
Phường 
Thới An 

Phường Tân 
Chánh Hiệp 

Phường 
Thạnh Lộc 

Phường 
Tân Thới 

Hiệp 

Phường 
Thạnh Xuân 

Phường 
Đông 
Hưng 
Thuận 

Phường 
Trung Mỹ 

Tây 

Phường 
Tân Hưng 

Thuận 

Phường 
Tân Thới 

Nhất 

(1) (2) (3) (4)=(5)+(6).. (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Đất nông nghiệp chuyến sang đất phi 
nông nghiệp NNP/PNN 95,28 16,56 1,38 13,37 15,42 2,32 1,98 33,20 1,37 0,75 0,85 8,08 

Trong đó: 

1.1 Đất lúa nước LUA/PNN 

- Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 

1.2 Đất trồng cây hàng năm còn lại HNK/PNN 95,09 16,56 1,38 13,37 15,23 2,32 1,98 33,20 1,37 0,75 0,85 8,08 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 

1.6 Đất trồng rừng sản xuất RSX/PNN 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 0,19 0,19 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN 

1.9 Đất nông nghiệp khác PNK/PNN 

2 Chuyến đổi cơ cấu sử dụng đất trong 
nội bộ đất nông nghiệp 

3 Đất phi nông nghiệp không phải đất ở 
chuyến sang đất ở PKO/ODT 3,18 1,68 0,95 0,55 
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Ghi chú: - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 2019: 
Trên địa bàn Quận 12 không còn đất chưa sử dụng. 
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Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy 
ban nhân dân quận 12 có trách nhiệm phối hợp và thực hiện: 

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về 
đất đai. 

2. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, xác định và phê duyệt vị trí, 
ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên 
nền bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp phường. 

3. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 
theo đúng quy định pháp luật đất đai. 

4. Trường hợp các dự án có thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng 
lúa mà Hội đồng nhân dân thành phố chỉ thông qua việc thu hồi đất để thục hiện dự 
án, thì việc thực hiện thủ tục thu hồi đất chỉ được thực hiện khi có Nghị quyết Hội 
đồng nhân dân thành phố thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa cho 
dự án. 

5. Ủy ban nhân dân quận 12 chịu trách nhiệm về tính pháp lý, ranh, diện tích 
chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân, đảm bảo phù hợp quy hoạch đô 
thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. 

6. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc quản lý sử dụng đất đai, đảm bảo đúng 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyến phê duyệt và theo quy 
định pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở - Ban - Ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân quận 12 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 19.08.2019 08:32:05 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2946/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2019 

QUYÉT ĐỊNH 
về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Phú Nhuận 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường ban hành quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Hội 
đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi 
đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất; 
dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố; 

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất; 
dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố; 

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất; 
dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố; 
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Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của 
Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về danh mục các dự án cần thu hồi đất; 
dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc 
dụng trên địa bàn Thành phố; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận tại Tờ trình số 159/TTr-
UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019; đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ 
trình số 3386/TTr-STNMT-QLĐ ngày 07 tháng 5 năm 2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Phú Nhuận với các 
chỉ tiêu chủ yếu như sau: 

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch: 



Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng 
đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
STT Chỉ tiêu sử dụng 

đất Mã 
Tổng 
diện 
tích 

Phường 
1 

Phường 
2 

Phường 
3 

Phường 
4 

Phường 
5 

Phường 
7 

Phường 
8 

Phường 
9 

Phường 
10 

Phường 
11 

Phường 
12 

Phường 
13 

Phường 
14 

Phường 
15 

Phường 
17 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+ 
'...+(19) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

1 Đất nông nghiệp NNP 

2 Đất phi nông 
nghiệp PNN 486,02 19,66 37,28 18,51 28,25 30,29 43,23 30,12 139,93 33,40 22,51 16,00 13,86 15,35 23,14 14,49 

2.1 Đất quốc phòng CQP 67,65 0,01 0,79 0,33 64,51 1,72 0,06 0,08 0,06 0,09 

2.2 Đất an ninh CAN 1,23 0,50 0,37 0,11 0,25 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 

2.4 Đất khu chế xuất SKT 

2.5 Đất cụm công 
nghiệp SKN 

2.6 Đất thương mại, dịch 
vụ 

TM 
D 10,09 0,23 0,14 0,36 0,37 0,17 0,44 1,610 3,64 0,79 0,11 1,09 0,03 0,52 0,59 

2.7 Đất cơ sở sản xuất 
phi nông nghiệp SKC 1,66 0,04 0,09 0,03 0,09 0,09 1,16 0,05 0,11 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt 
động khoáng sản SKS 

2.9 

Đất phát triển hạ 
tầng cấp quốc gia, 
cấp tỉnh, cấp huyện, 
cấp xã 

DHT 122,007 4,850 13,701 4,57 9,47 7,05 11,03 9,680 22,000 11,22 5,090 5,50 3,40 4,66 5,910 3,962 

2.10 Đất có di tích lịch sử 
- văn hóa DDT 0,14 0,14 

2.11 Đất danh lam thăng 
cảnh DDL 

2.12 Đất bãi thải, xử lý 
chất thải DRA 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 247,009 14,05 19,249 13,01 17,00 21,846 28,76 16,480 31,190 18,08 15,850 8,55 9,90 9,13 15,820 8,098 
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STT Chỉ tiêu sử dụng 
đất Mã 

Tổng 
diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
STT Chỉ tiêu sử dụng 

đất Mã 
Tổng 
diện 
tích 

Phường 
1 

Phường 
2 

Phường 
3 

Phường 
4 

Phường 
5 

Phường 
7 

Phường 
8 

Phường 
9 

Phường 
10 

Phường 
11 

Phường 
12 

Phường 
13 

Phường 
14 

Phường 
15 

Phường 
17 

(1) (2) (3) 
(4)=(5)+ 
'...+(19) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

2.15 Đất xây dựng trụ sở 
cơ quan TSC 4,364 0,06 0,09 0,05 0,15 0,164 0,14 0,72 0,33 0,58 0,81 0,46 0,10 0,09 0,51 0,110 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở 
của tổ chức sự 
nghiệp 

DTS 2,38 0,05 0,01 0,23 0,20 0,06 0,07 0,08 1,12 0,05 0,20 0,01 0,01 0,02 0,02 0,25 

2.17 Đất xây dựng cơ sở 
ngoại giao DNG 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 7,91 0,38 0,59 0,12 1,00 0,93 1,26 0,45 1,16 0,66 0,07 0,08 0,95 0,24 0,02 

2.19 
Đất làm nghĩa trang, 
nghĩa địa, nhà tang 
lễ, nhà hỏa táng 

NTD 0,05 0,02 0,02 0,01 

2.20 
Đất sản xuất vật liệu 
xây dựng, làm đồ 
gốm 

SKX 

2.21 Đất sinh hoạt cộng 
đồng DSH 0,14 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 

2.22 Đất khu vui chơi, 
giải trí công cộng DKV 15,50 0,03 0,03 0,05 0,61 0,03 14,43 0,02 0,30 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,28 0,01 0,02 0,01 0,17 0,02 0,01 0,01 0,03 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, 
rạch, suối SON 5,53 3,45 0,11 0,42 0,40 1,15 

2.25 Đất có mặt nước 
chuyên dùng 

MN 
C 

2.26 Đất phi nông nghiệp 
khác PNK 

3 Đất chưa sử dụng CSD 

4 Đất khu công nghệ 
cao* 

KC 
N 

5 Đất khu kinh tế* KK 
T 

6 Đất đô thị* KDT 486,02 19,66 37,28 18,51 28,25 30,29 43,23 30,12 139,93 33,40 22,51 16,00 13,86 15,35 23,14 14,49 
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2. Kê hoạch thu hồi đất năm 2019: 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng 
diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng 

diện tích Phường 
1 

Phường 
2 

Phường 
3 

Phường 
4 

Phường 
5 

Phường 
7 

Phường 
8 

Phường 
9 

Phường 
10 

Phường 
11 

Phường 
12 

Phường 
13 

Phường 
14 

Phường 
15 

Phường 
17 

(1) (2) (3) 
Í4)=(5)+... 

+ 

(19) 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

1 Đất nông nghiệp NNP 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 0,696 0,001 0,003 0,01 0,47 0,06 0,07 0,02 0,06 0,002 

2.1 Đất quốc phòng CQP 

2.2 Đất an ninh CAN 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 

2.4 Đất khu chê xuất SKT 

2.5 Đất cụm công nghiệp SKN 

2.6 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,38 0,38 

2.7 Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp SKC 

2.8 Đất sử dụng cho hoạt động 
khoáng sản SKS 

2.9 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 
gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 0,08 0,04 0,02 0,02 

2.10 Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 

2.11 Đất danh lam thắng cảnh DDL 

2.12 Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0,226 0,001 0,003 0,01 0,04 0,06 0,05 0,06 0,002 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng 
diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng 

diện tích Phường 
1 

Phường 
2 

Phường 
3 

Phường 
4 

Phường 
5 

Phường 
7 

Phường 
8 

Phường 
9 

Phường 
10 

Phường 
11 

Phường 
12 

Phường 
13 

Phường 
14 

Phường 
15 

Phường 
17 

(1) (2) (3) 
Í4)=(5)+... 

+ 

(19) 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức 
sự nghiệp DTS 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 

2.18 Đất cơ sở tôn giáo TON 0,01 0,01 

2.19 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 
nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 

2.20 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 
làm đồ gốm SKX 

2.21 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 

2.22 Đất khu vui chơi, giải trí công 
cộng DKV 

2.23 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 

2.24 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 

2.25 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 

2.26 Đất phi nông nghiệp khác PNK 

On 
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3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019: 
Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích 

Phường 
1 

Phường 
2 

Phường 
3 

Phường 
4 

Phường 
5 

Phường 
7 

Phường 
8 

Phường 
9 

Phường 
10 

Phường 
11 

Phường 
12 

Phường 
13 

Phường 
14 

Phường 
15 

Phường 
17 

(1) (2) (3) 

(4)= 

(5)+... 
+(19) 

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

1 Đất nông nghiệp chuyến sang 
phi nông nghiệp NNP/PNN 

2 
Chuyến đổi cơ cấu sử dụng 
đất trong nội bộ đất nông 
nghiệp 

Trong đó: 

2. 
1 

Đất trồng lúa chuyển sang đất 
trồng cây lâu năm LUA/CLN 

2. 
2 

Đất trồng lúa chuyển sang đất 
trồng rừng LUA/LNP 

2. 
3 

Đất trồng lúa chuyển sang đất 
nuôi trồng thuỷ sản LUA/NTS 

2. 
4 

Đất trồng lúa chuyển sang đất 
làm muối LUA/LMU 

2. 
5 

Đất trồng cây hàng năm khác 
chuyển sang đất nuôi trồng thủy 
sản 

HNK/NTS 

2. 
6 

Đất trồng cây hàng năm khác 
chuyển sang đất làm muối HNK/LMU 

2. 
7 

Đất rừng phòng hộ chuyển sang 
đất nông nghiệp không phải là 
rừng 

RPH/NKR(a) 



STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích 

Phường 
1 

Phường 
2 

Phường 
3 

Phường 
4 

Phường 
5 

Phường 
7 

Phường 
8 

Phường 
9 

Phường 
10 

Phường 
11 

Phường 
12 

Phường 
13 

Phường 
14 

Phường 
15 

Phường 
17 

(1) (2) (3) 

(4)= 

(5)+... 
+(19) 

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 

2. 
8 

Đất rừng đặc dụng chuyển sang 
đất nông nghiệp không phải là 
rừng 

RDD/NKR(a) 

2. 
9 

Đất rừng sản xuất chuyển sang 
đất nông nghiệp không phải 
rừng 

RSX/NKR(a) 

2. 
10 

Đất phi nông nghiệp không phải 
là đất ở chuyển sang đất ở PKO/OCT 0,07 0,07 

Ghi chú: -(a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác 
- PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 
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4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2019: 

Theo số liệu thống kê đất đai năm 2018 quận Phú Nhuận không còn nhóm đất 
chưa sử dụng. 

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy 
ban nhân dân quận Phú Nhuận có trách nhiệm phối hợp và thực hiện: 

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về 
đất đai. 

2. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, xác định và phê duyệt vị trí, 
ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên 
nền bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp phường. 

3. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất 
theo đúng quy định pháp luật đất đai. 

4. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc quản lý sử dụng đất đai, đảm bảo đúng 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyến phê duyệt và theo quy 
định pháp luật. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên 
và Môi trường, Thủ trưởng các Sở - Ban - Ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân quận Phú Nhuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



Ký bởi: Trung tâm công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3258/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2019 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng • o • • • 1 • o 

quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 
22313/TTr-SLĐTBXH ngày 15 tháng 7 năm 2019, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính 06 thủ 
tục mới ban hành, 04 thủ tục thay thế, 11 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 09 thủ tục 
bị bãi bỏ (trong đó 05 thủ tục bãi bỏ do bị thay thế) thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2019. 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx
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Bãi bỏ nội dung công bố cho: 

- Các thủ tục A.I.5, A.I.6, B.II.1, B.II.2 ban hành kèm theo Quyết định số 
5287/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 
phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại thành phố. 

- Thủ tục A.III.2, A.III.3 ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 
19 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội được chuẩn hóa tại thành phố. 

- Các thủ tục A1.I.1, A1.I.6, A1.I.9, A1.I.11, A2.I.1, A3.I.1 ban hành kèm theo 
Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Thủ tục A1.I.1 ban hành kèm theo Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 05 
tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

- Các thủ tục D.I.3, D.I.4 ban hành kèm theo Quyết định số 1752/QĐ-UBND 
ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường, xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2019 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ 
LAO ĐỘNG -ẳ THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I. Lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước 

1 

Đề nghị tất toán tài 
khoản ký quỹ của 
doanh nghiệp đưa 
người lao động đi 
thực tập nâng cao 
tay nghề dưới 90 
ngày 

7 ngày làm 
việc 

Sở Lao động 
- Thương 

binh và Xã 
hội (địa chỉ 

số 31, đường 
số 13, 

phường Hiệp 
Bình Chánh, 

quận Thủ 
Đức) 

Không 

- Luật Người lao động Việt Nam đi 
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 
(có hiệu lực từ ngày 01/7/2007). 
- Thông tư liên tịch số 
17/2007/TTLT-BLĐTBXH-
NHNNVN ngày 04/9/2007 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội và Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy định cụ thể 
việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ 
của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của 
người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng (có hiệu lực từ 
ngày 01/10/2007). 
- Thông tư số 18/2018/TT-
BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ 



TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

trương Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các thông tư liên quan đến 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội 
(có hiệu lực từ ngày 18/12/2018). 
- Quyết định số 487/QĐ-LĐTBXH 
ngày 04/4/2019 của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về việc công 
bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài 
nước thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội. 

II. Lĩnh vực Lao động tiền lương 

1 
Cấp Giấy phép 
hoạt động cho thuê 
lại lao động 

27 ngày 
làm việc 

(trong đó, 
Sơ 

LĐTBXH: 
20 ngày 

làm việc; 
Ủy ban 

nhân dân 
thành phố: 

Sơ Lao động 
- Thương 

binh và Xã 
hội (địa chỉ 

số 31, đường 
số 13, 

phường Hiệp 
Bình Chánh, 

quận Thủ 
Đức) 

Không 

- Nghị định 29/2019/NĐ-CP ngày 20 
tháng 3 năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Khoản 3 
Điều 54 Bộ luật Lao động về việc 
cấp phép hoạt động cho thuê lại lao 
động, việc ký quỹ và danh mục công 
việc đươc thực hiện cho thuê lại lao 
động (có hiệu lực từ ngày 
05/5/2019). 
- Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH 

Cơ quan thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 
- Cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả: 
Sơ Lao động, 
Thương binh 
và Xã hội. 
- Cơ 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

07 ngày 
làm việc) 

ngày 05/5/2019 của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về việc công 
bố các thủ tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ của lĩnh vực lao động, tiền lương 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

quan/người có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 
thành phố 

2 
Gia hạn Giấy phép 
hoạt động cho thuê 
lại lao động 

27 ngày 
làm việc 

(trong đó, 
Sở 

LĐTBXH: 
20 ngày 

làm việc; 
Ủy ban 

nhân dân 
thành phố: 

07 ngày 
làm việc) 

Sở Lao động 
- Thương 

binh và Xã 
hội (địa chỉ 

số 31, đường 
số 13, 

phường Hiệp 
Bình Chánh, 

quận Thủ 
Đức) 

Không 

- Nghị định 29/2019/NĐ-CP ngày 20 
tháng 3 năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Khoản 3 
Điều 54 Bộ luật Lao động về việc 
cấp phép hoạt động cho thuê lại lao 
động, việc ký quỹ và danh mục công 
việc được thực hiện cho thuê lại lao 
động (có hiệu lực từ ngày 
05/5/2019). 
- Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH 
ngày 05/5/2019 của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về việc công 
bố các thủ tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ của lĩnh vực lao động, tiền lương 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

Cơ quan thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 
- Cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả: 
Sở Lao động, 
Thương binh 
và Xã hội. 
- Cơ 
quan/người có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 
thành phố 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

3 
Cấp lại Giấy phép 
hoạt động cho thuê 
lại lao động 

27 ngày 
làm việc 

(trong đó, 
Sở 

LĐTBXH: 
20 ngày 

làm việc; 
Ủy ban 

nhân dân 
thành phố: 

07 ngày 
làm việc) 

Sở Lao động 
- Thương 

binh và Xã 
hội (địa chỉ 

số 31, đường 
số 13, 

phường Hiệp 
Bình Chánh, 

quận Thủ 
Đức) 

Không 

- Nghị định 29/2019/NĐ-CP ngày 20 
tháng 3 năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Khoản 3 
Điều 54 Bộ luật Lao động về việc 
cấp phép hoạt động cho thuê lại lao 
động, việc ký quỹ và danh mục công 
việc được thưc hiện cho thuê lại lao 
động (có hiệu lực từ ngày 
05/5/2019). 
- Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH 
ngày 05/5/2019 của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về việc công 
bố các thủ tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ của lĩnh vực lao động, tiền lương 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

1. Cơ quan 
thực hiện thủ 
tục hành 
chính: 
- Cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả: 
Sở Lao động, 
Thương binh 
và Xã hội. 
- Cơ 
quan/người có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 
thành phố 

4 
Thu hồi Giấy phép 
hoạt động cho thuê 
lại lao động 

17 ngày 
làm việc 

(trong đó, 
Sơ 

LĐTBXH: 
10 ngày 

làm việc; 
Ủy ban 

Sở Lao động 
- Thương 

binh và Xã 
hội (địa chỉ 

số 31, đường 
số 13, 

phường Hiệp 
Bình Chánh, 

Không 

- Nghị định 29/2019/NĐ-CP ngày 20 
tháng 3 năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Khoản 3 
Điều 54 Bộ luật Lao động về việc 
cấp phép hoạt động cho thuê lại lao 
động, việc ký quỹ và danh mục công 
việc được thực hiện cho thuê lại lao 
động (có hiệu lực từ ngày 

Cơ quan thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 
- Cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả: 
Sở Lao động, 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nhân dân 
thành phố: 

07 ngày 
làm việc) 

quận Thủ 
Đức) 

05/5/2019). 
- Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH 
ngày 05/5/2019 của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về việc công 
bố các thủ tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ của lĩnh vực lao động, tiền lương 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

Thương binh 
và Xã hội. 
- Cơ 
quan/người có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 
thành phố 

5 

Rút tiền ký quỹ 
của doanh nghiệp 
cho thuê lại lao 
động 

10 ngày 
làm việc 

(trong đó, 
Sở 
LĐTBXH: 
05 ngày 
làm việc; 

Ủy ban 
nhân dân 

thành phố: 
05 ngày 

làm việc) 

Sở Lao động 
- Thương 

binh và Xã 
hội (địa chỉ 

số 31, đường 
số 13, 

phường Hiệp 
Bình Chánh, 

quận Thủ 
Đức) 

Không 

- Nghị định 29/2019/NĐ-CP ngày 20 
tháng 3 năm 2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Khoản 3 
Điều 54 Bộ luật Lao động về việc 
cấp phép hoạt động cho thuê lại lao 
động, việc ký quỹ và danh mục công 
việc được thực hiện cho thuê lại lao 
động (có hiệu lực từ ngày 
05/5/2019). 
- Quyết định số 636/QĐ-LĐTBXH 
ngày 05/5/2019 của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về việc công 
bố các thủ tục hành chính mới ban 
hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi 
bỏ của lĩnh vực lao động, tiền lương 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 

Cơ quan thực 
hiện thủ tục 
hành chính: 
- Cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ và 
trả kết quả: 
Sở Lao động, 
Thương binh 
và Xã hội. 
- Cơ 
quan/người có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 
thành phố 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nhà nước của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THÉ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ LAO ĐỘNG 
THƯƠNG BINH VÀ XA HỘI 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 
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Thành lập hội 
đồng trường, bổ 
nhiệm chủ tịch, 
thành viên hội 
đồng trường trung 
cấp công lập trực 
thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 

15 ngày 
làm việc 

Sơ Lao động 
- Thương 

binh và Xã 
hội (địa chỉ 

số 31, đường 
số 13, 

phường Hiệp 
Bình Chánh, 

quận Thủ 
Đức) 

Không 

- Thông tư số 47/2016/TT-
BLĐTBXH ngày 28/12/2016 
của Bộ trương Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội quy định 
về điều lệ trường trung cấp (có 
hiệu lực từ ngày 15/02/2017). 
- Thông tư 18/2018/TT-
BLĐTBXH ngày 30/10/2018 
của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Thông tư 
liên quan đến thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội (có hiệu 
lực từ ngày 18/12/2018). 

LO 



TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Quyết định số 391/QĐ-
LĐTBXH ngày 22/3/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về việc 
công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, 
đưa ra khỏi danh mục thủ tục 
hành chính về lĩnh vực giáo dục 
nghề nghiệp thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã 
hội. 

I. Lĩnh vực Việc làm 

1 

Báo cáo giải trình 
nhu cầu, thay đổi 
nhu cầu sử dụng 
lao động nước 
ngoài 

07 ngày 
làm việc 
(theo quy 
định là 15 

ngày) 

Sở Lao động 
- Thương 

binh và Xã 
hội (địa chỉ 

số 31, đường 
số 13, 

phường Hiệp 
Bình Chánh, 

quận Thủ 
Đức 

Không 

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP 
ngày 03/02/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Bộ luật Lao động về lao 
động nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 
01/4/2016). 
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP 
ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ 
sung các Nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
và thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của 

1. Trình tự thực 
hiện: 
- Bước 1: Trước ít 
nhất 30 ngày kể từ 
ngày dự kiến sử 
dụng người lao 
động nước ngoài, 
người sử dụng lao 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội (có hiệu lực từ ngày 
08/10/2018). 
- Thông tư số 40/2016/TT-
BLĐTBXH ngày 25/10/2016 
của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội hướng dẫn thi hành 
một số điều của Nghị định số 
11/2016/NĐ-CP ngày 
03/02/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số 
điều của Bộ luật Lao động về 
lao động nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 
12/12/2016). 
- Thông tư số 18/2018/TT-
BLĐTBXH ngày 30/10/2018 
của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các thông tư liên 
quan đến thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội (có hiệu 
lực từ ngày 18/12/2018). 
- Quyết định số 297/QĐ-UBND 

động (trừ nhà thầu) 
gửi báo cáo giải 
trình về nhu cầu sử 
dụng người lao 
động nước ngoài 
theo Mẫu số 1 Phụ 
lục III ban hành 
kèm theo Thông tư 
số 18/TT-
BLĐTBXH đến Sở 
Lao động -
Thương binh và 
Xã hội. 
- Bước 2: Sở Lao 
động - Thương 
binh và Xã hội 
thông báo chấp 
thuận sử dụng 
người lao động 
nước tới người sử 
dụng lao động theo 
Mẫu số 3 phụ lục 
III ban hành kèm 
theo Thông tư số 
18/2018/TT-
BLĐTBXH trong 
thời hạn 07 ngày 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngày 18/01/2019 của Uy ban 
nhân dân Thành phố về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Quyết 
định số 4712/QĐ-UBND ngày 
20/10/2018 của Uy ban nhân 
dân Thành phố về ủy quyền cho 
các sở, ngành, Uy ban nhân dân 
các quận, huyện thực hiện một 
số nhiệm vụ, quyền hạn của Uy 
ban nhân dân thành phố. 
- Quyết định số 632/QĐ-
LĐTBXH ngày 04/5/2019 của 
Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực việc làm thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội. 

làm việc kê từ 
ngày nhận được 
báo cáo giải trình 
hoặc báo cáo giải 
trình thay đổi 
2. Cách thức thực 
hiện: 
Người sử dụng lao 
động nộp báo cáo 
giải trình trực tiếp 
hoặc gửi qua dịch 
vụ bưu chính tới 
Sở Lao động -
Thương binh và 
Xã hội. 
3. Cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ, giải 
quyết và trả kết 
quả: Sở Lao động, 
Thương binh và 
Xã hội. 
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C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CÁC CƠ QUAN 
KHÁC (SỞ, BAN NGÀNH) 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

1 

Thành lập hội 
đồng trường, bổ 
nhiệm chủ tịch, 
thành viên hội 
đồng trường trung 
cấp công lập trực 
thuộc các Sở, 
ngành khác 

15 ngày 
làm việc 

Các Sở, ban 
ngành là cơ 

quản chủ 
quản 

Không 

- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 
28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội quy định về điều lệ trường trung cấp 
(có hiệu lực từ ngày 15/02/2017). 
- Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
(có hiệu lực từ ngày 18/12/2018). 
- Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2019 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành 
chính về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm 
vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội. 
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D. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN 2 
DÂN CẤP HUYỆN 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

1 

Thành lập hội 
đồng trường, bổ 
nhiệm chủ tịch, 
thành viên hội 
đồng trường trung 
cấp công lập trực 
thuộc Ủy ban nhân 
dân cấp huyện 

15 ngày 
làm việc 

Ủy ban nhân 
dân cấp 
huyện 

Không 

- Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 
28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội quy định về điều lệ trường trung cấp 
(có hiệu lực từ ngày 15/02/2017). 
- Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
(có hiệu lực từ ngày 18/12/2018). 
- Quyết định số 391/QĐ-LĐTBXH ngày 22/3/2019 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ, đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành 
chính về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm 
vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội. 
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Đ. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ LAO 
ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

1 

BLĐ-
TBVXH-
HCM-
286329 

Thành lập hội đồng 
trường, bổ nhiệm chủ 
tịch và các thành viên 
hội đồng trường cao 
đẳng công lập trực 
thuộc Uy ban nhân 
dân cấp tỉnh 

15 ngày 
làm việc 

Sở Lao 
động -

Thương 
binh và Xã 
hội (địa chỉ 

số 31, 
đường số 

13, phường 
Hiệp Bình 

Chánh, quận 
Thủ Đức) 

Không 

- Thông tư số 46/2016/TT-
BLĐTBXH ngày 
28/12/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội quy định 
về điều lệ trường cao đẳng 
(có hiệu lực từ ngày 
15/02/2017). 
- Thông tư 18/2018/TT-
BLĐTBXH ngày 
30/10/2018 của Bộ Lao 
động - Thương binh và 
Xã hội về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các 
Thông tư liên quan đến 
thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Lao 
động - Thương binh và 
Xã hội (có hiệu lực từ 
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TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngày 18/12/2018). 
- Quyết định số 391/QĐ-
LĐTBXH ngày 22/3/2O19 
của Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa 
ra khỏi danh mục thủ tục 
hành chính về lĩnh vực 
giáo dục nghề nghiệp 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Lao động - Thương binh 
và Xã hội. 

2 

BLĐ-
TBVXH-
HCM-
286337 

Thành lập hội đồng 
quản trị trường trung 
cấp tư thục 

15 ngày 
làm việc 

Sở Lao 
động -

Thương 
binh và Xã 
hội (địa chỉ 

số 31, 
đường số 

13, phường 
Hiệp Bình 

Chánh, quận 

Không 

- Thông tư số 47/2016/TT-
BLĐTBXH ngày 
28/12/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội quy định 
về điều lệ trường trung 
cấp (có hiệu lực từ ngày 
15/02/2017). 
-Thông tư 18/2018/TT-
BLĐTBXH ngày 

-ỊỊ» 
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TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Thủ Đức) 30/10/2018 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Thông 
tư liên quan đến thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội 
(có hiệu lực từ ngày 
18/12/2018). 
- Quyết định số 391/QĐ-
LĐTBXH ngày 22/3/2019 
của Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa 
ra khỏi danh mục thủ tục 
hành chính về lĩnh vực 
giáo dục nghề nghiệp 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Lao động - Thương binh 
và Xã hội. 
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TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

3 

BLĐ-
TBVXH-
HCM-
286339 

Công nhận hiệu 
trưởng trường trung 
cấp tư thục 

12 ngày 
làm việc 
(theo quy 
định là 20 
ngày làm 
việc) 

Sở Lao 
động -

Thương 
binh và Xã 
hội (địa chỉ 

số 31, 
đường số 

13, phường 
Hiệp Bình 

Chánh, quận 
Thủ Đức) 

Không 

- Thông tư số 47/2016/TT-
BLĐTBXH ngày 
28/12/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội quy định 
về điều lệ trường trung 
cấp (có hiệu lực từ ngày 
15/02/2017). 
- Thông tư 18/2018/TT-
BLĐTBXH ngày 
30/10/2018 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Thông 
tư liên quan đến thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội 
(có hiệu lực từ ngày 
18/12/2018). 
- Quyết định số 4713/QĐ-
UBND ngày 20/10/2018 
của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân thành phố về ủy quyền 

1. Địa điểm tiếp 
nhận hồ sơ: Sở 
Lao động -
Thương binh và 
Xã hội 
2. Trình tự thực 
hiện: 
Bước 1: Đề xuất 
nhân sự giữ chức 
vụ hiệu trưởng 
trường trung cấp 
tư thục. Hội đồng 
quản trị hoặc các 
nhân sở hữu 
trường căn cứ 
tiêu chuẩn hiệu 
trưởng trường 
trung cấp, lựa 
chọn và đề nghị 
Giám đốc Sở Lao 
động - Thương 
binh và Xã hội 
nơi trường đặt trụ 
sở chính công 
nhận. 

Ó\ 
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TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

cho thủ trưởng các sở, 
ngành, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các quận, huyện 
thực hiện một số nhiệm 
vụ, quyền hạn của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố. 
- Quyết định số 298/QĐ-
UBND ngày 18/01/2019 
của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân thành phố về sửa đổi 
một số điều của Quyết 
định số 4713/QĐ-UBND 
ngày 20/10/2018 về ủy 
quyền cho thủ trưởng các 
sở, ngành, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các quận, 
huyện thực hiện một số 
nhiệm vụ, quyền hạn của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố. 
- Quyết định số 391/QĐ-
LĐTBXH ngày 22/3/2019 
của Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội về việc công bố thủ 

Bước 3: Trong 
thời hạn 12 ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ, Giám đốc Sở 
Lao động -
Thương binh và 
Xã hội nơi 
trường đặt trụ sở 
chính quyết định 
công nhận hiệu 
trưởng trường 
trung cấp tư thục. 
Trường hợp 
không đồng ý, 
phải có văn bản 
trả lời và nêu rõ 
lý do. 
3. Cơ quan thực 
hiện thủ tục: Sở 
Lao động, 
Thương binh và 
Xã hội. 
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TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tuc hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa 
ra khỏi danh muc thủ tuc 
hành chính về lĩnh vực 
giáo duc nghề nghiệp 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Lao động - Thương binh 
và Xã hội. 

4 

Cấp giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động 
giáo duc nghề nghiệp 
đối với Trung tâm 
giáo duc nghề nghiệp, 
trường trung cấp, 
doanh nghiệp 

10 ngày 
làm việc 

Sở Lao 
động -

Thương 
binh và Xã 
hội (địa chỉ 

số 31, 
đường số 

13, phường 
Hiệp Bình 

Chánh, quận 
Thủ Đức) 

Không 

- Nghị định số 
143/2016/NĐ-CP ngày 
14/10/2016 của Chính phủ 
quy định điều kiện đầu tư 
và hoạt động trong lĩnh 
vực giáo duc nghề nghiệp 
(có hiệu lực từ ngày 
14/10/2016). 
- Nghị định số 
140/2018/NĐ-CP ngày 
08/10/2018 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung các Nghị 
định liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh doanh và 
thủ tuc hành chính thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước 
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TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội 
(có hiệu lực từ ngày 
08/10/2018). 
- Nghị định số 
15/2019/NĐ-CP ngày 
01/02/2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành 
Luật Giáo dục nghề 
nghiệp (có hiệu lực từ 
ngày 20/3/2019). 
- Quyết định số 391/QĐ-
LĐTBXH ngày 22/3/2019 
của Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa 
ra khỏi danh mục thủ tục 
hành chính về lĩnh vực 
giáo dục nghề nghiệp 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Lao động - Thương binh 
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TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

và Xã hội. 

5 

Cấp giấy chứng nhận 
đăng ký bổ sung hoạt 
động giáo dục nghề 
nghiệp đối với Trung 
tâm giáo dục nghề 
nghiệp, trường trung 
cấp, doanh nghiệp 

5 - 10 
ngày làm 

việc 

Sở Lao 
động -

Thương 
binh và Xã 
hội (địa chỉ 

số 31, 
đường số 

13, phường 
Hiệp Bình 

Chánh, quận 
Thủ Đức) 

Không 

- Nghị định số 
143/2016/NĐ-CP ngày 
14/10/2016 của Chính phủ 
quy định điều kiện đầu tư 
và hoạt động trong lĩnh 
vực giáo dục nghề nghiệp 
(có hiệu lực từ ngày 
14/10/2016). 
- Nghị định số 
140/2018/NĐ-CP ngày 
08/10/2018 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung các Nghị 
định liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh doanh và 
thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội 
(có hiệu lực từ ngày 
08/10/2018). 
- Nghị định số 
15/2019/NĐ-CP ngày 
01/02/2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 

Thời hạn giải 
quyết: 
* 10 ngày làm 
việc đối với các 
trường hợp: 
- Tăng quy mô 
tuyển sinh của 
từng ngành, nghề 
đào tạo vượt từ 
10% trở lên so 
với quy mô tuyển 
sinh/năm được 
cấp trong giấy 
chứng nhận đăng 
ký hoạt động 
giáo dục nghề 
nghiệp. 
- Bổ sung ngành, 
nghề đào tạo (mở 
ngành, nghề đào 
tạo mới). 
- Bổ sung hoặc 
thay đổi trình độ 
đào tạo hoặc điều 

U i  õ 
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TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

điều và biện pháp thi hành 
Luật Giáo dục nghề 
nghiệp (có hiệu lực từ 
ngày 20/3/2019). 
- Quyết định số 391/QĐ-
LĐTBXH ngày 22/3/2O19 
của Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội về việc công bố thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, bãi bỏ, đưa 
ra khỏi danh mục thủ tục 
hành chính về lĩnh vực 
giáo dục nghề nghiệp 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Lao động - Thương binh 
và Xã hội. 

chỉnh quy mô 
tuyển sinh giữa 
các trình độ đào 
tạo và giữa các 
ngành, nghề 
trong cùng nhóm 
ngành, nghề. 
- Chia, tách, sáp 
nhập hoặc có sư 
thay đổi giấy 
chứng nhận đăng 
ký đầu tư hoặc 
giấy chứng nhận 
đăng ký doanh 
nghiệp có liên 
quan đến nội 
dung ghi trong 
giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt 
động giáo dục 
nghề nghiệp. 
- Chuyển trụ sở 
chính hoặc phân 
hiệu hoặc địa 
điểm đào tạo đến 
nơi khác, mà trụ 

Q o> 
Q 

o 
S 
o>> 5 
+ 

ƠQ 5»' y 

00 
2 
o 
9 



TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

sở chính hoặc 
phân hiệu hoặc 
địa điểm đào tạo 
là nơi trực tiêp tổ 
chức đào tạo. 
- Thành lập phân 
hiệu mới có tổ 
chức hoạt động 
đào tạo. 
- Mở thêm địa 
điểm đào tạo mới 
hoặc liên kêt với 
các tổ chức, cá 
nhân để tổ chức 
hoạt động đào tạo 
ngoài trụ sở 
chính hoặc phân 
hiệu. 
-Thôi tuyển sinh 
hoặc giảm quy 
mô tuyển sinh 
đối với các 
ngành, nghề đào 
tạo đã được cấp 
trong giấy chứng 
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TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nhận đăng ký 
hoạt động giáo 
dục nghề nghiệp. 
**05 ngày làm 

r 
• A -» A • r • việc đối với 

trường hợp: 
đăng ký bổ sung 
do đổi tên cơ sở 
giáo dục nghề 
nghiệp, cơ sở 
hoạt động giáo 
dục nghề nghiệp. 

II. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

1 
T-HCM-
271065-
TT 

Quyết định công 
nhận cơ sở sản xuất, 
kinh doanh sử dụng 
từ 30% tổng số lao 
động trở lên là người 
khuyết tật 

10 ngày 
làm việc 

Sở Lao 
động -
Thương 
binh và Xã 
hội (địa chỉ 
số 31, 
đường số 
13, phường 
Hiệp Bình 
Chánh, quận 
Thủ Đức) 

Không 

- Luật Người khuyết tật 
ngày 17/6/2010 (có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2011). 
- Nghị định số 
28/2012/NĐ-CP ngày 
10/4/2012 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều 
của Luật người khuyết tật 
(có hiệu lực từ ngày 
01/6/2012). 
- Thông tư số 26/2012/TT-

Thời hạn giải 
quyết: 10 ngày 
làm việc 
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TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

BLĐTBXH ngày 
12/11/2012 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn một số điều 
của Nghị định số 
28/2012/NĐ-CP ngày 
10/4/2012 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều 
của Luật Người khuyết tật 
(có hiệu lực từ ngày 
26/12/2012). 
- Thông tư số 18/2018/TT-
BLĐTBXH ngày 
30/10/2018 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các thông tư 
liên quan đến thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của 
Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội (có hiệu 
lực từ ngày 18/12/2018). 
- Quyết định số 220/QĐ-
LĐTBXH ngày 
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TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

27/02/2019 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội về việc công bố thủ 
tục hành chính sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực bảo 
trợ xã hội thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội 

III. Lĩnh vực việc làm 

1 

-H
--

1
0
 

Cấp giấy phép lao 
động cho người lao 
động nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam 

05 ngày 
làm việc 

Sở Lao 
động -

Thương 
binh và Xã 
hội (địa chỉ 

số 31, 
đường số 

13, phường 
Hiệp Bình 

Chánh, 
quận Thủ 

Đức) 

600.000 
đồng 

- Nghị định số 
11/2016/NĐ-CP ngày 
03/02/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Bộ luật 
Lao động về lao động 
nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam (có hiệu lực kể 
từ ngày 01/4/2016). 
- Thông tư số 40/2016/TT-
BLĐTBXH ngày 
25/10/2016 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn thi hành 
một số điều của Nghị định 
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TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

số 11/2016/NĐ-CP ngày 
03/02/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Bộ luật 
Lao động về lao động 
nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam (có hiệu lực kể 
từ ngày 12/12/2016). 
- Nghị định số 
140/2018/NĐ-CP ngày 
08/10/2018 sửa đổi, bổ 
sung các Nghị định liên 
quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh và TTHC 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của BLĐTBXH (có 
hiệu lực từ ngày 
08/10/2018) 
- Quyết định số 632/QĐ-
LĐTBXH ngày 04/5/2019 
của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về 
việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực việc làm 
thuộc phạm vi chức năng 
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TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quản lý của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội. 
- Nghị quyết số 
11/2017/NQ-HĐND ngày 
07/12/2017 của Hội đồng 
nhân dân thành phố Hồ 
Chí Minh về ban hành 
mức thu lệ phí cấp giấy 
phép lao động cho người 
nước ngoài làm việc trên 
địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh (có hiệu lực kể từ 
ngày 01/01/2018). 

2 

-
H

-
-
 

4 

Cấp lại giấy phép lao 
động cho người lao 
động nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam 

03 ngày 
làm việc 

Sở Lao 
động -

Thương 
binh và Xã 
hội (địa chỉ 

số 31, 
đường số 

13, phường 
Hiệp Bình 

Chánh, 
quận Thủ 

Đức) 

450.000 
đồng 

- Nghị định số 
11/2016/NĐ-CP ngày 
03/02/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Bộ luật 
Lao động về lao động 
nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam (có hiệu lực kể 
từ ngày 01/4/2016). 
- Thông tư số 40/2016/TT-
BLĐTBXH ngày 
25/10/2016 của Bộ Lao 
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TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn thi hành 
một số điều của Nghị định 
số 11/2016/NĐ-CP ngày 
03/02/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Bộ luật 
Lao động về lao động 
nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam (có hiệu lực kể 
từ ngày 12/12/2016). 
- Nghị định số 
140/2018/NĐ-CP ngày 
08/10/2018 sửa đổi, bổ 
sung các Nghị định liên 
quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh và TTHC 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của BLĐTBXH (có 
hiệu lực từ ngày 
08/10/2018). 
- Quyết định số 632/QĐ-
LĐTBXH ngày 04/5/2019 
của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về 
việc công bố thủ tục hành 
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TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực việc làm 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội. 
- Nghị quyết số 
11/2017/NQ-HĐND ngày 
07/12/2017 của Hội đồng 
nhân dân thành phố Hồ 
Chí Minh về ban hành 
mức thu lệ phí cấp giấy 
phép lao động cho người 
nước ngoài làm việc trên 
địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh (có hiệu lực kể từ 
ngày 01/01/2018)" 

3 

Ồ
Ỉ̂

H
 

W
<

n
H

 
-

7
 T

2
 Xác nhận người lao 

động không thuộc 
diện cấp giấy phép 
lao động 

03 ngày 
làm việc 

Sở Lao 
động -

Thương 
binh và Xã 
hội (địa chỉ 

số 31, 
đường số 

13, phường 
Hiệp Bình 

không 

- Nghị định số 
11/2016/NĐ-CP ' ngày 
03/02/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Bộ luật 
Lao động về lao động 
nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam (có hiệu lực từ 
ngày 01/4/2016). 

Bổ sung thành 
phần hồ sơ: 
- Các giấy tờ để 
chứng minh 
người lao động 
nước ngoài 
không thuộc diện 
cấp giấy phép lao 
động gồm: 
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TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Chánh, 
quận Thủ 

Đức 

- Nghị định số 
140/2018/NĐ-CP ngày 
08/10/2018 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội sửa đổi, bổ sung các 
Nghị định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh 
doanh và thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi quản 
lý nhà nước của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội (có hiệu lực từ ngày 
08/10/2018). 
- Thông tư số 
40/2016/TT-BLĐTBXH 
ngày 25/10/2016 của Bộ 
Lao động - Thương binh 
và Xã hội hướng dẫn thi 
hành một số điều của 
Nghị định số 
11/2016/NĐ-CP ngày 
03/02/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Bộ luật 
Lao động về lao động 
nước ngoài làm việc tại 

a) Văn bản của 
doanh nghiệp 
nước ngoài cử 
người lao động 
sang làm việc tại 
hiện diện thương 
mại của doanh 
nghiệp nước 
ngoài đó trên 
lãnh thổ Việt 
Nam có nêu vị trí 
công việc, chức 
danh công việc 
và thời gian làm 
việc; 
b) Văn bản 
chứng minh 
người lao động 
nước ngoài là 
chuyên gia thực 
hiện theo quy 
định tại khoản 2. 
Điều 6 của 
Thông tư số 
40/2016/TT-
BLĐTBXH ngày 
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TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Việt Nam (có hiệu lực kê 
từ ngày 12/12/2016). 
- Thông tư số 
18/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 30/10/2018 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
các thông tư liên quan đến 
thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội (có hiệu lực từ ngày 
18/12/2018). 
- Quyết định số 632/QĐ-
LĐTBXH ngày 04/5/2019 
của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về 
việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực việc làm 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội. 

25 tháng 10 năm 
2016 của Bộ Lao 
động - Thương 
binh và Xã hội 
hướng dẫn thi 
hành một số điều 
của Nghị định số 
11/2016/NĐ-CP 
(sau đây gọi tắt là 
Thông tư số 
40/2016/TT-
BLĐTBXH); 
c) Văn bản chứng 
minh người lao 
động nước ngoài 
là lao động kỹ 
thuật thực hiện 
theo quy định tại 
khoản 3 Điều 6 
Thông tư số 
40/2016/TT-
BLĐTBXH; 
d) Văn bản 
chứng minh 
người lao động 
nước ngoài đã 
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TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

được doanh 
nghiệp nước 
ngoài tuyên dụng 
ít nhất 12 tháng 
trước khi được 
cử sang làm việc 
tại hiện diện 
thương mại của 
doanh nghiệp 
nước ngoài đó 
trên lãnh thổ Việt 
Nam thực hiện 
theo quy định tại 
khoản 4 Điều 6 
Thông tư số 
40/2016/TT-
BLĐTBXH; 
đ) Văn bản 
chứng minh hiện 
diện thương mại 
của doanh nghiệp 
nước ngoài trên 
lãnh thổ Việt 
Nam hoạt động 
trong phạm vi 
mười một ngành 

to 
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TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

dịch vụ quy định 
tại các Phụ lục 
của Thông tư này 
là một trong các 
giấy tờ sau: Giấy 
chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp 
hoặc giấy tờ có 
giá trị pháp lý 
tương đương; 
Giấy phép thành 
lập Văn phòng 
đại diện; Giấy 
phép thành lập 
Chi nhánh do cơ 
quan có thẩm 
quyền của Việt 
Nam cấp. 
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E. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN 4 
NHÂN DÂN CẤP XÃ 

TT Số hồ 
sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

1 

T-
HCM-
271051-
TT 

Xác định, xác định 
lại mức độ khuyết 
tật và cấp giấy xác 
nhận khuyết tật 

25 ngày 
làm việc 

Ủy ban nhân 
dân phường, 
xã, thị trấn 

Không 

- Luật người khuyết tật 
ngày 17 tháng 6 năm 
2010 (có hiệu lực từ 
01/01/2011); 
- Nghị định số 
28/2012/NĐ-CP ngày 
10/4/2012 của Chính 
phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Người 
Khuyết tật (có hiệu lực 
từ 01/6/2012). 
- Thông tư số 
01/2019/TT-
BLĐTBXH ngày 
02/01/2019 của Bộ Lao 
động - Thương binh và 
Xã hội quy định về việc 
xác định mức độ 
khuyết tật do hội đồng 

- Người có thẩm 
quyền/ cơ quan có 
thẩm quyền quyết 
định: Chủ tịch UBND 
cấp xã 
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TT 
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5>
> Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

xác định mức độ 
khuyết tật thực hiện (có 
hiệu lực từ ngày 
15/3/2019). 
- Quyết định số 
596/QĐ-LĐTBXH 
ngày 25/4/2019 của Bộ 
Lao động - Thương 
binh và Xã hội về việc 
công bố thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực bảo trợ 
xã hội thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã 
hội. 

2 

, °Ò -
3
 

.
Y

^
H

 

Cấp đổi, cấp lại giấy 
xác nhận khuyết tật 

5 ngày 
làm việc 

Ủy ban nhân 
dân phường, 
xã, thị trấn 

Không 

- Luật người khuyết tật 
ngày 17 tháng 6 năm 
2010 (có hiệu lực từ 
01/01/2011); 
- Nghị định số 
28/2012/NĐ-CP ngày 
10/4/2012 của Chính 
phủ quy định chi tiết và 

1. Trình tự thực hiện 
Bước 2: Đối với 
trường hợp quy định 
tại điểm a và điểm c, 
Khoản 2 Điều 8 
(trường hợp người đề 
nghị xác định lại mức 
độ khuyết tật do 
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TT 
T
S

 
s 

K
 ^

 h
 

O
 

5>
> Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Người 
Khuyết tật (có hiệu lực 
từ 01/6/2Õl2). 
- Thông tư số 
01/2019/TT-
BLĐTBXH ngày 
02/01/2019 của Bộ Lao 
động - Thương binh và 
Xã hội quy định về việc 
xác định mức độ 
khuyết tật do hội đồng 
xác định mức độ 
khuyết tật thực hiện (có 
hiệu lực từ ngày 
15/3/2019). 
- Quyết định số 
596/QĐ-LĐTBXH 
ngày 25/4/2019 của Bộ 
Lao động - Thương 
binh và Xã hội về việc 
công bố thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực bảo trợ 
xã hội thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà 

nguyên nhân thay đổi 
dạng khuyết tật hoặc 
mức độ khuyết tật; 
người khuyết tật từ đủ 
6 tuổi trở lên trừ 
trường hợp người 
khuyết tật đặc biệt 
nặng quy định tại điểm 
1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7 
Mục IV Mẫu số 02 
Thông tư 01/2019/TT-
BLĐTBXH) thì thực 
hiện xác định lại mức 
độ khuyết tật, cụ thể: 
1.1. Mềm nhẽo hoặc 
co cứng toàn thân hoặc 
liệt toàn thân 
1.2. Thiếu hai tay 
1.5. Mù hai mắt hoặc 
thiếu hai mắt 
1.6. Liệt hoàn toàn hai 
tay hoặc liệt nửa người 
1.7. Có kết luận của cơ 
sở y tế cấp tỉnh trở lên 
mắc một hoặc nhiều 
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TT Số hồ 
sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nước của Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã 
hội. 

loại bệnh: bệnh bại 
não, não úng thủy, tâm 
thần phân liệt 
2. Người có thẩm 
quyền/ cơ quan có 
thẩm quyền quyết 
định: Chủ tịch UBND 
cấp xã 

G. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 

I. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

1 
BLĐ-

TBVXH-
HCM-286334 

Thành lập hội đồng trường trung cấp công 
lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
(được thay thế bởi thủ tục Thành lập hội đồng trường, 
bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp 
công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) 

II. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 



TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 

1 T-HCM-
271066-TT 

Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản 
xuất, kinh doanh có từ 30% tổng số lao 
động trở lên là người khuyết tật 

- Thông tư số 26/2012/TT- LĐTBXH ngày 12/11/2012 
của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về hướng dẫn 
một số điều của Nghị định số 28/ 2012/NĐ-CP ngày 
10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật. 
- Bị bãi bỏ bởi Điều 1 Thông tư số 18/2018/TT-
BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội. 

IIII. Lĩnh vực Lao động nước ngoài 

1 
BLĐ-

TBVXH-
HCM-286312 

Thu hồi giấy phép lao động 

Bị bãi bỏ bởi Điều 13 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP 
ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các 
Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (có hiệu lực từ 
ngày 08/10/2018). 

2 T-HCM-
272434-TT 

Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động 
nước ngoài của người sử dụng lao động 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa 
đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu 
tư kinh doanh và TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (có 
hiệu lực từ ngày 08/10/2018). 
- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 
30/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông 
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TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 

tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội (có hiệu lực từ ngày 18/12/2018). 
(được thay thế bởi thủ tục Báo cáo giải trình nhu cầu, 
thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài) 

3 T-HCM-
242435-TT 

Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người 
lao động nước ngoài của người sử dụng lao 
động 

- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa 
đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu 
tư kinh doanh và TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (có 
hiệu lực từ ngày 08/10/2018). 
- Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan 
đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
(có hiệu lực từ ngày 18/12/2018). 
(được thay thế bởi thủ tục Báo cáo giải trình nhu cầu, 
thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài) 

H. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CÁC CƠ QUAN 
KHÁC (SỞ BAN NGÀNH) 

TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 

I. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội 
1 T-HCM- Tiếp nhận người nghiện ma túy tự nguyện Bị bãi bỏ bởi Điều 3 Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 



272026-TT vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung 
tâm Chữa bênh - Giáo dục - Lao động xã 
hội 

17/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 
quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý 
hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị 
định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính 
phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở 
chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo 
pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng 
đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ 
sở chữa bệnh. 

2 T-HCM-
271126-TT 

Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học 
viên tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục -
Lao động xã hội 

- Bị bãi bỏ bởi Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP 
ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành 
chính. 
- Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của 
Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

II. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

1 HCM-273698 Thành lập hội đồng trường trung cấp công 
lập trực thuộc các Sở, ban, ngành 

Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
(được thay thế bởi thủ tục Thành lập hội đồng trường, 
bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp 
công lập trực thuộc các Sở, ngành khác) 
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I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN 
DÂN CẤP HUYỆN 

TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

1 HCM-273699 
Thành lập hội đồng trường trung cấp 
công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
huyện 

Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
(được thay thế bởi thủ tục Thành lập hội đồng trường, 
bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp 
công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy 
ban nhân dân cấp huyện) 
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VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 
In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


